	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
                     MÃ ĐỀ 02
              (Đề thi gồm 3 trang)

	     ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - TIẾT 33,34
    NĂM HỌC : 2023 - 2024
          MÔN: KHTN 6
           Thời gian làm bài: 90  phút
   (không kể thời gian phát đề)


                Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) : Chọn phương án đúng (mỗi câu đúng được 0,25đ)
Câu 1. Việc làm nào sau đây được cho là không an toàn trong phòng thực hành?
A. Đeo gang tay khi lấy hóa chất
B. Tự ý làm các thí nghiệm
C. Sử dụng kính bảo vệ mắt khi làm thí nghiệm
D. Rửa tay trước khi ra khỏi phòng thực hành.
Câu 2. Vật nào sau đây là vật không sống?
     A. Quả cà chua ở trên cây.          			B. Con mèo.                      
     C. Than củi.                                			D. Vi khuẩn.
Câu 3. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta là
    A. tấn.	B. miligam.	      C. kilôgam.			D. gam.
Câu 4. Trong nhiệt giai Celsius, nhiệt độ của nước đá đang tan là
A. 00C	B. 1000C	      C. 370C			D. -100C
Câu 5. Tính chất nào dưới đây là tính chất hóa học của đường?
A. Tan trong nước.
B. Có màu trắng.
C. Khả năng cháy trong oxygen tạo thành khí carbon dioxide và nước.
D. là chất rắn ở nhiệt độ phòng.
Câu 6: Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?
A. Sương đọng trên lá cây.			    	B. Sự tạo thành sương mù.
C. Sự tạo thành hơi nước.				D. Sự tạo thành mây.
Câu 7. Trong một số đám cháy, đôi khi ta có thể dùng một tấm chăn to, dày và nhúng nước để dập lửa nhằm
	A. ngăn đám cháy tiếp xúc với oxygen.
	B. tăng diện tích tiếp xúc giữa oxygen và chất cháy.
	C. lấy chất cháy đi.
	D. cung cấp thêm nhiệt.
Câu 8. Loại nhiên liệu nào dưới đây là nhiên liệu lỏng?
	A. than đá.	B. than bùn.	C. khí thiên nhiên	D. xăng.
Câu 9. Nguyên liệu được sử dụng để sản xuất vôi sống, phấn viết bảng, tạc tượng…là gì?
A. Đá vôi.            		B. Cát.                   	C. Đất sét.                    D. Đá.
Câu 10. Việc làm nào dưới đây không phải cách bảo quản lương thực - thực phẩm đúng?
A. Chế biến cá và để trong tủ lạnh.
B. Để thịt ngoài không khí trong thời gian dài.
C. Sấy khô các loại trái cây.
D. Ướp muối cho cá.
Câu 11: Cho một que đóm còn tàn đỏ vào một lọ thủy tinh chứa khí oxygen. Hiện tượng gì xảy ra? 
A. Không có hiện tượng gì
B. Tàn đỏ từ từ tắt
C. Tàn đỏ tắt ngay
D. Tàn đỏ bùng cháy thành ngọn lửa
Câu 12. Muốn quan sát gân lá cây, chúng ta nên dùng loại kính nào?
	A. kính lúp		B. kính hiển vi		C. kính thiên văn		D. kính cận
B.  TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 13. (1,5đ) Đổi đơn vị
a. 60cm = ……… m				d. 300C = ……. 0F
b. 700g = ………..kg				e. 200cm2 =……m2
c. 20 phút = ……… giây			f. 600dm3 = ……m3
Câu 14. (1,5đ) 
a) Cho hai dụng cụ đo: Thước có giới hạn đo 30cm, độ chia nhỏ nhất 1mm và thước có giới hạn đo 150cm, độ chia nhỏ nhất 1mm. Em hãy chọn một thước đo thích hợp để đo chiều rộng bàn học của em và giải thích vì sao chọn thước đó.
b) Cho các dụng cụ sau: thước dây, thước kẻ thẳng, đồng hồ bấm giây, nhiệt kế y tế, đồng hồ treo tường, nhiệt kế rượu, cân Rô-béc-van, cân đồng hồ.
Bạn Minh thực hiện một số phép đo sau, em hãy giúp bạn Minh bằng cách lựa chọn dụng cụ đo phù hợp cho mỗi phép đo sao cho thực hiện dễ dàng và cho kết quả đo chính xác nhất.
	STT
	Phép đo
	Tên dụng cụ

	1
	Đo kích thước cơ thể
	

	2
	Đo nhiệt độ môi trường
	

	3
	Đo thời gian chạy 200m của vận động viên
	

	4
	Đo khối lượng một HS lớp 6
	


Câu 15 (1đ). Em hãy nêu khái niệm và đặc điểm của sự sôi?
Câu 16 (1đ) Gas dùng để đun nấu trong gia đình là một hỗn hợp gồm các chất dễ cháy. Việc gas bị rò rỉ có thể gây cháy, nổ khi gặp tia lửa (ví dụ như khi bật bếp gas, bật công tắc điện,...)
a) Gas thuộc nhóm nhiên liệu hay vật liệu?
b) Chúng ta nên làm gì sau khi sử dụng bếp gas để đảm bảo an toàn?
c) Tại sao nên để bình gas ở nơi thoáng khí?
Câu 17 (1đ) Nêu các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí?
Câu 18 (1đ) Trong các vật liệu sau: nhựa, gỗ, thuỷ tinh, kim loại, người ta hay dùng vật liệu nào để làm nồi, xoong nấu thức ăn? Tại sao phải chọn vật liệu đó mà không dùng các vật liệu còn lại?
------------Hết-------------
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B. TỰ LUẬN
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